
Stt Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khầu thường trú Trình độ

đào tạo
Xếp loại 
văn bằng

Năm tốt 
nghiệp

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo Vị trí việc làm Kết quả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A

1 Ngân Thị Hương Mơ 15/09/2003 Nữ Thái Bản Cang, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non Trúng 
tuyển

2 Dương Hà Phương Phương 24/7/2003 Nữ Thái Thôn Chiềng Ban 2, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non Trúng 
tuyển

3 Ngân Lê Quyên 14/02/2002 Nữ Thái Bản Năng cát, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2024 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non Trúng 
tuyển

4 Nguyễn Thị Mai 09/07/2003 Nữ Kinh Thôn Chiềng Ban 1, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non Trúng 
tuyển

5 Lê Thị Tuyết 03/05/2002 Nữ Kinh Thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2024 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non Trúng 
tuyển

B

I

1 Hà Thị Diễm 09/04/2003 Nữ Thái Bản Hắc, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Xuất sắc 2025
Sư phạm Lịch sử 

(chương trình chất 
lượng cao)

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch sử

Trúng 
tuyển

II

1 Lê Thị Thanh Huyền 15/7/2003 Nữ Mường Thôn Tân Tiến, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025 Sư phạm Tiếng Anh Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Tiếng Anh

Trúng 
tuyển

III

1 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/08/2002 Nữ Kinh Thôn Phong Cốc, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2024
Sư phạm Vật lý 

(Chương trình chất 
lượng cao)

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Vật Lý

Trúng 
tuyển

IV

Phụ lục 1

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Chi tiêu 01 người)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND xã Linh Sơn)

HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON (Chỉ tiêu 05 người)

HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THCS

MÔN LỊNH SỬ (Chỉ tiêu 01 người)

 DANH SÁCH 
Công nhận kết quả người trúng tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên, năm học 2025 - 2025 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

MÔN TIẾNG ANH (Chỉ tiêu 01 người)

MÔN VẬT LÝ (Chỉ tiêu 01 người)



Stt Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khầu thường trú Trình độ

đào tạo
Xếp loại 
văn bằng

Năm tốt 
nghiệp

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo Vị trí việc làm Kết quả

1 Hoàng Thị Trang 06/06/2003 Nữ Kinh Thôn 6, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Xuất sắc 2025 Giáo dục công dân Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục công dân

Trúng 
tuyển

V

1 Mai Vũ Trung Kiên 16/03/2003 Nam Mường Thôn Bái Tôn, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Trúng 
tuyển

2 Hà Văn Mơ 15/5/1986 Nam Thái Bản Vịn, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa Đại học Giỏi 2012 Sư phạm Thể dục 
Thể thao

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Trúng 
tuyển

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Chỉ tiêu 02 người)

(Danh sách này có 11 người)./.



Stt Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khầu thường trú Trình độ

đào tạo
Xếp loại 
văn bằng

Năm tốt 
nghiệp

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo Vị trí việc làm Kết quả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A

1 Trương Thị Luyến 02/03/1999 Nữ Mường Thôn Dần Long, xã Quý Lương, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2021 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non
Không 
trúng 
tuyển

2 Hà Thị Yến 11/7/1999 Nữ Thái Bản Sại, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2021 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non
Không 
trúng 
tuyển

3 Lê Nhật Linh Đan 10/09/2003 Nữ Mường Thôn Chiềng Khát, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non
Không 
trúng 
tuyển

4 Phạm Thị Kiều 15/01/1991 Nữ Mường Thôn Hoa Cao, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2018 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non
Không 
trúng 
tuyển

5 Lê Thị Huyền 16/12/2003 Nữ Kinh Thôn Thành Trung 1, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục Mầm non Hợp đồng Giáo viên Mầm non
Không 
trúng 
tuyển

B

I

1 Trương Thị Quyên 04/04/2003 Nữ Mường Thôn Cú, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025 Sư phạm Lịch sử - 
Địa lý

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch Sử - Địa lý

Không 
trúng 
tuyển

2 Hà Thị Kiều Oanh 15/03/2003 Nữ Mường Thôn Lau, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025
Sư phạm Lịch sử 

(chương trình chất 
lượng cao)

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch sử

Không 
trúng 
tuyển

3 Cao Thị Đức 02/10/1989 Nữ Mường Thôn Quắc Quên, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2013 Sư phạm Địa lý Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Địa lý

Không 
trúng 
tuyển

4 Nguyễn Hà Trang 16/01/2003 Nữ Kinh Khu phố Vận Tải, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Sư phạm Lịch sử - 
Địa lý

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch sử

Không 
trúng 
tuyển

MÔN LỊNH SỬ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND xã Linh Sơn)

HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON

HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THCS

 DANH SÁCH 
Công nhận kết quả người không trúng tuyển hợp đồng lao động làm giáo viên, năm học 2025 - 2025 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Phụ lục 2



Stt Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khầu thường trú Trình độ

đào tạo
Xếp loại 
văn bằng

Năm tốt 
nghiệp

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo Vị trí việc làm Kết quả

5 Lê Thị Oanh 05/11/1990 Nữ Mường Thôn Ảng, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2015 Sư phạm Lịch sử Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch sử

Không 
trúng 
tuyển

6 Lò Thị Thủy 28/6/1989 Nữ Thái Bản Cú Tá, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2014 Sư phạm Địa lý Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Địa lý

Không 
trúng 
tuyển

7 Phạm Thị Nga 04/09/1986 Nữ Mường Thôn Thanh Bình, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Đại học Khá 2010 Sư phạm Lịch sử Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Lịch sử

Không 
trúng 
tuyển

8 Trần Thị Duyên 15/09/1989 Nữ Kinh Thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Đại học Khá 2011 Sư phạm Địa lý Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Địa lý

Không 
trúng 
tuyển

9 Lê Thị Anh 25/02/2001 Nữ Kinh Thôn 4, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2024 Sư phạm Địa lý Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Địa lý

Không 
trúng 
tuyển

10 Lâm Văn Nam 13/02/1994 Nam Kinh Thôn 3 Yên Trường, xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Trung 
bình 2018 Sư phạm Lịch sử Hợp đồng Giáo viên THCS 

môn Lịch sử

Không 
trúng 
tuyển

II

1 Phạm Văn Hùng Thái 12/12/2003 Nam Kinh Thôn Lê Lai, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Sư phạm Tiếng Anh Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Tiếng Anh

Không 
trúng 
tuyển

2 Nguyễn Thanh Long 13/11/2000 Nam Kinh Thôn Chí Linh, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2022 Ngôn Ngữ Anh 
(Chứng chỉ NVSP)

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Tiếng Anh

Không 
trúng 
tuyển

III

1 Cao Huệ Trang 09/12/2003 Nữ Mường Thôn Quý Trung, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Giỏi 2025 Giáo dục Chính trị Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục công dân

Không 
trúng 
tuyển

2 Hà Văn Đức 16/11/1988 Nam Mường Thôn Bít Bả, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2012

Xây dựng Đảng và 
Chính quyền Nhà 
nước (Chứng chỉ 

NVSP GDCD)

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục công dân

Không 
trúng 
tuyển

3 Trịnh Diệu Ly 30/8/2003 Nữ Kinh Khu 5, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đại học Khá 2025 Giáo dục công dân Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục công dân

Không 
trúng 
tuyển

IV

1 Phạm Quốc Toàn 23/12/2003 Nam Thái Bản Chiềng, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

MÔN TIẾNG ANH

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN



Stt Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khầu thường trú Trình độ

đào tạo
Xếp loại 
văn bằng

Năm tốt 
nghiệp

Ngành, chuyên 
ngành đào tạo Vị trí việc làm Kết quả

2 Hà Công Nam 14/05/2003 Nam Mường Thôn Xay Suồi, xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

3 Hoàng Đạt Thành 23/03/1987 Nam Kinh Xóm Bính, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2012 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

4 Lê Hồng Thái 20/02/2003 Nam Kinh Thôn Minh Hòa, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Khá 2025 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

5 Phạm Văn Thực 10/11/1992 Nam Mường Thôn Tân Tiến, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân TB Khá 2015 Giáo dục thể chất Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

6 Nguyễn Thanh Quang 07/12/1983 Nam Kinh Thôn Phấn Thôn, xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa Đại học TB Khá 2008 Sư phạm Thể dục - 
Giáo dục Quốc phòng 

Hợp đồng Giáo viên THCS 
môn Giáo dục thể chất

Không 
trúng 
tuyển

(Danh sách này có 26 người)./.
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